
(Kèm theo Báo cáo số                         /BC-SGD ĐT ngày         /11/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi thường trú

Nguyện vọng 1 Nguyện vọng 2

Kết quả học tập THPT Kết quả học tập THPT 

Môn 1 Môn 2 Môn 3 Môn 1 Môn 2 Môn 3 Môn 1Môn 2 Môn 3 Môn 1 Môn 2 Môn 3

I Học sinh không trúng nguyện vọng 1: 11 người

1 Thào A Sơn 10/06/2005 Nam Mông 2023 T K C00 7.2 8.5 9 24.7

2 Thào A Liến 06/05/2008 Nam Mông 2026 T K C03 7.5 7.3 8.8 23.6

3 Lò Thị Thúy Nga 12/08/2008 Nữ Thái 2026 T K C00 7.25 7.5 7.5 22.25

4 Giàng Cao Phong 29/03/2008 Nam Mông 2026 T K C03 5.75 8 7.6 21.35

5 Hờ A Thư 14/10/2008 Nam Mông 2026 T K C00 7 7.3 6.8 21.1

6 Lò Văn Bảo 14/02/2008 Nam Thái 2026 T K C00 7.7 8 8.6 24.3

7 Hờ Tuyết May 06/11/2008 Nữ Mông 2026 T K X01 6.8 7.9 8.1 22.8

8 Chớ Thị Triệu 24/02/2008 Nữ Mông 2026 T K X01 7.7 6.3 7.9 21.9

9 Ly Thị Hồng Duyên 05/08/2008 Nữ Mông 2026 T T SP Âm nhạc N12 8.7 8.9 17.6

10 Lèng Thị Nhi 27/08/2008 Nữ Thái 2026 T K SP Âm nhạc N12 8.2 8 16.2

11 Quàng Thị Quyên 01/12/2008 Nữ Thái 2026 T K X01 5.9 7.2 8.3 21.4

II Học sinh không trúng tuyển cả hai nguyện vọng 1 và 2: 08 người

1 Giàng A Màng 01/02/2008 Nam Mông 2026 T K C03 7.6 7.4 8.4 23.4 C03 7.6 7.4 8.4 23.4

DANH SÁCH 
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Bản Phiêng Bung, 
Tủa Chùa, Điện 

Biên

GD Tiểu 
học

Cáng Chua 1, Sín 
Chải, Điện Biên

GD Tiểu 
học

Bản Sảo, Tuần 
Giáo, Điện Biên

GD Tiểu 
học

Nậm Nhừ 2, Nà 
Hỳ, Điện Biên

GD Tiểu 
học

Bản Xá Ninh, 
Phường Mường 

Lay

GD Tiểu 
học

Bản Hột, Sáng 
Nhè, Điện Biên

GD Tiểu 
học

Bản Nong Hung, 
Tủa Chùa, Điện 

Biên

GD Mầm 
non

Sa Lông 1, Na 
Sang, Điện Biên

GD Mầm 
non

Bản Chua Lú, Pú 
Nhung, Điện Biên

Bản Nà Khuyết, 
Mường Chà, Điện 

Biên

Bản Ta Lét 2, Núa 
Ngam, Điện Biên

GD Mầm 
non

Thôn Kể Cải, Tủa 
Chùa, Điện Biên

GD Tiểu 
học

GD Mầm 
non
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2 Thào Thị Tâm 22/05/2008 Nữ Mông 2026 T K C03 4.5 5.25 8.25 18 C03 4.5 5.25 8.25 18

3 Vừ A Hùng 05/04/2008 Nam Mông 2026 T K C03 6.2 6.7 7.6 20.5 C03 6.2 6.7 7.6 20.5

4 Thào A Trung 10/08/2008 Nam Mông 2026 T K C03 6.5 6.5 7.8 20.8 Không có điểm tổ hợp để xét tuyển

5 Thào Thị Dùa 23/01/2008 Nữ Mông 2026 T K C03 7.5 6.8 8.8 23.1 C03 7.5 6.8 8.8 23.1

6 Giàng Thị Ghênh 14/07/2006 Nữ Mông 2024 T K C20 7.3 8.1 7.5 22.9 C00 7.3 7.6 8.1 23

7 Giàng Thị Dùa 08/02/2008 Nữ Mông 2026 T T C04 7.5 6.6 8.3 22.4 C00 7.5 8.9 8.3 24.7

8 Lường Tuấn Vũ 17/10/2008 Nam Thái 2026 T K B03 6.7 7 8 21.7 C03 6.7 7 7.7 21.4

III Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1; đăng kí nguyện vọng 2 không hợp lệ: 01 người

1 Thào A Trung 10/08/2008 Nam Mông 2026 T K C03 6.5 6.5 7.8 20.8 Không có điểm tổ hợp để xét tuyển

IV Học sinh không đạt yêu cầu hồ sơ thi năng khiếu; không dự thi năng khiếu: 05 người

1 Chơ Thị Vân 10/10/2008 Nữ Mông 2026 T K X01 7.6 7.8 8.2 23.6 N13 7.8 9 16.8

2 Chang Thị Thảo 07/11/2008 Nữ Mông 2026 T T C04 6.5 4.5 5.35 16.35 N11 8.5 9 17.5

3 Hạng A Sùng 06/05/2008 Nam Mông 2026 T K C03 7.6 5.7 8 21.3 N10 7.6 5.7 13.3

4 Đao Văn Phong 08/10/2008 Nam Thái 2026 T K T00 6 6.6 12.6

5 Giàng Thị Mai Lan 12/06/2006 Nữ Mông 2024 T K SP Mỹ thuật V12 7 7.8 14.8 N11 7 7.8 14.8

Bản Tìa Ghếnh, Na 
Son, Điện Biên

GD Tiểu 
học

GD Mầm 
non

Thôn Kể Cải, Tủa 
Chùa, Điện Biên

GD Tiểu 
học

GD Mầm 
non

Sín Chải, Điện 
Biên

GD Tiểu 
học

GD Thể 
chất

Bản Huổi Sang, Nà 
Hỳ, Điện Biên

GD Mầm 
non

GD Tiểu 
học

Bản Nậm Tắt, Nà 
Bủng, Điện Biên

GD Mầm 
non

GD Tiểu 
học

Thôn Làng Sảng, 
xã Sín Chải, Điện 

Biên

GD Mầm 
non

GD Tiểu 
học

Bản Chả, Phình 
Giàng, Điện Biên

GD Mầm 
non

GD Tiểu 
học

Sín Chải, Điện 
Biên

GD Tiểu 
học

GD Thể 
chất

Trung Gầu Bua, 
Sín Chải, Điện 

Biên

GD Mầm 
non

SP Âm 
nhạc

Thôn Tả Phìn, 
Sính Phình, tỉnh 

Điện Biên

GD Mầm 
non

SP Âm 
nhạc

Phi Giàng I, Tủa 
Thàng, Điện Biên

GD Tiểu 
học

SP Âm 
nhạc

Bản Nậm Vì, 
Mường Nhé, Điện 

Biên

GD Thể 
chất

Cáng Tỷ, Sín Chải, 
Điện Biên

SP Âm 
nhạc
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